
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Lê Thông Phước 26/06/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Ngô Thị Thùy Trâm 16/09/1986 Ninh Thuận Nữ Kinh

3 Vũ Nhất Sơn 10/06/2000 Đak Lak Nam Kinh

4 Phạm Thị Im 18/03/1981 Quảng Ngãi Nữ Hre

5 Phạm Thị Thư 27/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Hre

6 Phạm Thị Đêm 31/10/1980 Quảng Ngãi Nữ Hre

7 Phạm Thị Hải 15/12/1995 Quảng Ngãi Nữ Hre

8 Sa La Ven Y Phụng 01/03/1996 Quảng Ngãi Nữ Xà Rá

9 Phạm Thị Công Phu 17/07/1996 Quảng Ngãi Nữ Hre

10 Trịnh Thị Kiều 10/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Phạm Thị Mỹ Trang 16/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Đinh Thị Sang 12/12/1995 Quảng Ngãi Nữ Hre

13 Hồ Thị Phụng 11/10/1970 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Huyền 12/03/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Phan Thị Hồng Thắm 18/02/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Đinh Thị Diệu  29/09/1992 Quảng Ngãi Nữ Hre

17 Lê Thị Mỹ Duyên 08/10/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Mai Thị Niệm 12/12/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Đỗ Thị Nghĩa 21/09/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Lê Thị Ngọc Anh 30/01/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Mai Thị Thanh Nga 09/01/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Kim Hiển 20/06/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Trương Minh Tú 07/08/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Đinh Thị Hồng Thanh 09/02/1996 Quảng Ngãi Nữ Hre

25 Đinh Thị Y Khoa 09/02/1991 Quảng Ngãi Nữ Hre

26 Đinh Thị Sả 05/10/1983 Quảng Ngãi Nữ Hre

27 Mai Xuân Dung 01/07/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

28 Nguyễn Đăng Trường 15/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

29 Đặng Văn Tân 21/04/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Võ Thanh Sang 27/02/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

31 Trương võ Anh 02/04/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

32 Nguyễn Duy Phong 01/02/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

33 Võ Anh Tài 20/03/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

34 Huỳnh Văn Sỹ 10/03/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

35 Huỳnh Ngọc Bích 20/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Vũ Thị Bích Thảo 21/12/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Phạm Thị Thanh Tình 18/12/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Phạm Thị Minh 11/01/1997 Gia Lai Nữ Kinh
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39 Trần Thế Hoàng 01/02/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh








